
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 04/05/2026 đến ngày/To 08/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Kim Khánh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

04/05/2026 

1 SHCN Sinh hoạt chủ nhiệm  

8:10 – 8:55 KIỂM TRA LỊCH SỬ 

10:10 – 10:55 KIỂM TRA ĐỊA LÍ 

6 English (Expat) 

IELTS WRITING TASK 2 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Hướng nghiệp LỄ HỘI - SỰ KIỆN 
KẾT THÚC NĂM HỌC  

Thứ Ba 
Tuesday 

05/05/2026 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học  

8:10 – 8:55 KIỂM TRA VẬT LÍ 

10:10 – 11:00 KIỂM TRA GDKT - PL 

6 English (Expat) 

IELTS WRITING TASK 2 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Ngữ Văn 
Nói và nghe: Thảo luận về một vấn đề 
có sử dụng kết hợp về phương tiện 
ngôn ngữ và phi ngôn ngữ (tiếp theo)  

Chuẩn bị: SGK, vở, bút 
thước  



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
06/05/2026 

8:00 – 9:30 KIỂM TRA TOÁN 

4  GDKT&PL 
Sửa bài kiểm tra 

 

5 GDKT&PL  

6 Ngữ Văn Ôn tập thi cuối học kỳ 2   Chuẩn bị: SGK, vở, đề 
cương, bút thước 

7 Ngữ Văn Ôn tập thi cuối học kỳ 2   Chuẩn bị: SGK, vở, đề 
cương, bút thước.  

8 Đại sứ 
Sinh hoạt CLB Đại sứ 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

07/05/2026 

7:30 – 9:00 KIỂM TRA NGỮ VĂN 

10:00 – 11:00 KIỂM TRA TIẾNG ANH (WRITTEN) 

6 English 
IELTS Sample LISTENING 

 

7 English  

8 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác tâng bóng, sút 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Giầy thể thao, đồng phục 
thể dục, bình nước cá nhân. 

9 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm) 
- TTTC: Bóng đá 

 



  

 

 

 

- Học kỹ thuật động tác tâng bóng, sút 
bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

Thứ Sáu 
Friday 

08/05/2026 

1 GDKT&PL Sửa bài kiểm tra  

2 Toán 
Sửa bài kiểm tra 

 

3 Toán  

4  English 
IELTS Sample LISTENING 

 

5 English  

6 Vật lý Ôn tập HK2 
Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

7 Vật lý Ôn tập HK2 
Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

8 GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 

9 GDĐP (STEAM PBL) Dự án SDGamelogy Mang theo TBĐT 


